
TRƯỜNG MẦM 
NON BÉ 
NGOAN 1 

Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 
Tuần 3 Tháng 5 - 2025 

Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)
Thứ hai Hoạt động học 

Nội dung 1: Thơ Gọi 
nghé 
Nội dung 2: Rèn kỹ 
năng đi vệ sinh khi có 
nhu cầu 

Hoạt động góc 
Nấu ăn 
Khám bệnh búp 
bê 

Hoạt động chiều 
Lắp ráp, xếp hình, 
lắp vòng 

Thứ ba Nội dung 1: Đi trong 
đường ngoằn nghèo 
Nội dung 2: Nghe hát 
Con heo đất 

Xây nhà 
Ru em ngủ 

Nghe các bài hát đã 
học 

Thứ tư Hoạt động học 
Nội dung 1: VĐTN lái 
ô tô 
Nội dung 2: Thơ cây 
dây leo 

Hoạt động góc 
Đút bé ăn 
Lắp ráp 

Hoạt động chiều 
Nghe các bài thơ đã 
học 

Thứ năm Hoạt động học 
Nội dung 1: Bé với bút 
màu 
Nội dung 2: Xâu vòng 

Hoạt động góc 
Bé ru em ngủ 
Chồng tháp 
 

Hoạt động chiều 
Rèn kỹ năng bê ghế 

Thứ sáu Hoạt động học 
Nội dung 1: NBTN con 
bò 
Nội dung 2: Thơ đôi 
mắt của em 

Hoạt động góc 
Nấu ăn 
Vận động theo 
tiếng nhạc 

Hoạt động chiều 
Chơi trò chơi với 
các ngón tay 

 

 Hoạt động của bé 



Vàng anh 1 (25-36 tháng) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 

 

 

  ND1: BÒ TRƯỜN QUA VẬT CẢN 

ND2: RÈN TRẺ RỦA TAY ĐÚNG CÁCH 

Thứ ba 

 

 

ND1: ÔN “NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT “MỘT VÀ NHIỀU” 

ND2: ÔN CÁC BÀI ĐỒNG DAO 

 

Thứ tư 

 

 

ND1: TÔ MÀU BÀN TAY    

ND2: ÔN “NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT TRÊN DƯỚI” 

  

Thứ năm  

 

 

ND1: TRANG PHỤC MÙA HÈ 

ND2: DI MÀU TRANG PHỤC MÙA HÈ 

 

Thứ sáu  

 

 

ND1: VĐTN " ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU 

ND2: ÔN CÁC BÀI THƠ ĐÃ HỌC 

 



Vàng anh 2 (25-36 tháng) 

 Hoạt động của bé 
Thứ hai 
 
 

- XÂU VÒNG 3 MÀU TẶNG BẠN BÚP BÊ 

- LÀM BÀI TẬP KHXH ( trang 14) 

 

Thứ ba 
 
 

- BÉ VẼ MƯA 

- XẾP HÌNH 

 
 

Thứ tư 
 
 

- KỂ CHUYỆN “CÂY TÁO” 

- BÀI TẬP TOÁN TRÊN –DƯỚI (Trang 15) 
 
 

Thứ năm  
 
 

-   BÒ TRONG ĐƯỜNG HẸP NÉM XA BẰNG 1 

TAY 

-   RÈN KỸ NĂNG RỬA TAY 6 BƯỚC 

 

Thứ sáu  
 
 

-  DÁN CON SÂU 

- ĐỌC THƠ BÀI “RONG VÀ CÁ” 
 
 



Hoạ Mi 1 (3-4 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

- Hoạt động 1: Bé và Bác Hồ kính yêu. 
- Hoạt động 2: Tập văn nghệ tổng kết. 

Thứ ba 
 
 

- Hoạt động 1: Hát “ Em mơ gặp Bác Hồ”. 
- Hoạt động 2:  Tập văn nghệ tổng kết. 

Thứ tư 
 
 

- Hoạt động 1: Truyện “ Ai ngoan sẽ được 
thưởng”. 

- Hoạt động 2: Bé vẽ tự do. 

Thứ 
năm  
 
 

- Hoạt động 1:  Bé gấp đồng hồ. 
- Hoạt động 2: Bé tô màu các con vật. 

Thứ sáu  
 
 

- Hoạt động 1: Lăn bóng qua ghế. 
- Hoạt động 2: Trò chuyện cuối tuần. 

  



Hoạ Mi 2 (3-4 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai Nội dung 1:  Tìm hiểu về Thành phố Hồ Chí Minh    
Nội dung 2:  Kể chuyện "Ai ngoan sẽ được thưởng" 
 
 

Thứ  ba Nội dung 1:  Bé yêu cảnh đẹp quê hương (Nhà thờ Đức Bà) 
    
Nội dung 2:   Tô màu chợ Bến Thành    

Thứ tư Nội dung 1:  Thơ "Làng me buổi sáng"              
Nội dung 2:   Giúp đỡ những người xung quanh       

Thứ năm  

 

Nội dung 1:    Bật xa 20-25cm     
Nội dung 2 :   Dạy hát "Quê hương tươi đẹp" 

Thứ sáu  Nội dung 1 :    Trườn về phía trước 
Nội dung 2:     Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm  trong phạm vi 5 
 

  



Hoạ Mi 3 (3-4 tuổi)
 

 
Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 

- Mùa hè của bé. 
- Kỹ năng an toàn cho bé.   

Thứ ba 
 

- Truyện “Mùa hè ý nghĩa”.     
- Làm album truyện. 

Thứ tư 
 

- Ném trúng đích bằng 1 tay.     
- Xé dán nón lá.       

Thứ năm  
 

- VĐTN “Bé yêu biển lắm”.   
- Thơ “Mùa hè của em”.           

Thứ sáu  
 

- Phòng tránh điện giật.   
- Ôn các bài thơ đã học.    



Hoạ Mi 4 (3-4 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Nội dung 1: Thơ “ Bác Hồ của em ” 
Nội dung 2: Nặn cánh hoa 

Thứ ba 
 
 

Nội dung 1: Tách gộp nhóm đối tượng có số 
lượng trong phạm vi 5 
Nội dung 2: Làm bài tập Toán  

Thứ tư 
 
 

Nội dung 1: Trườn sấp 
Nội dung 2: Thí nghiệm gieo hạt đậu 

Thứ năm  
 
 

Nội dung 1: Xếp hàng bạn nhé! 
Nội dung 2: Ngày và đêm 

Thứ sáu  
 
 

Nội dung 1: Hát Quê hương tươi đẹp 
Nội dung 2: Làm bài tập Tạo hình 



Sơn Ca 1 (4-5 tuổi)
 🌱 Thứ 2

Hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“
 🌱 Thứ 3

Kể lại chuyện "Cây táo thần“
 🌱 Thứ 4

Làm chong chóng
 🌱 Thứ 5

Thí nghiệm "Trứng nổi - trứng chìm“
 🌱 Thứ 6

Vận động minh hoạ "Múa với bạn Tây Nguyên"



Sơn Ca 2 (4-5 tuổi)

 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai -     Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm theo ý 
thích. 

-      Phát triển ngôn ngữ: Nhận dạng một số chữ cái. 
Thứ ba 
 
 

-     Tình cảm xã hội:  Tiết kiệm nước 
-     Bé tìm hiểu về đặc điểm của nước 

Thứ tư 
 
 

-       Bật xa kết hợp ném bóng có định hướng 

-     Tình cảm xã hội: Thảo luận cùng nhau trong giờ chơi 

 
 

Thứ năm 
 
 

-     Lợi ít của nước. 

-    Bài hát: Em yêu cây xanh 

 
Thứ sáu 
 

-     Kể chuyện : Giọt nước tí xíu 

-     Phát triển thể chất: Bé xé dán theo ý thích 

 



Sơn Ca 3 (4-5 tuổi)

 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Trò chuyện về mùa hè 
Trò chơi ai nhanh hơn: Tìm đúng hình 

Thứ ba 
 
 

Hát: Mùa hè đến 
Vận động mùa hè đến 

Thứ tư 
 
 

Trang Phục về mùa hè 
Trò chơi: chọ đúng trang phục 

Thứ 
năm  
 
 

Toán: so sánh chiều cao hai đối tượng 
Rèn trẻ thao chải răng đúng cách 

Thứ sáu  
 
 

Chạy dích dắc – bò chui qua cổng 
Trò chuyện các bài đã học trong tuần 



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)
 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

Nội dung 1: Bác Hồ là ai 
Nội dung 2: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 
 

Thứ ba 
 
 

Nội dung 1: Bác Hồ là người như thế nào 
Nội dung 2:Bác thăm vườn hoa nghìn việc tốt 
 

Thứ tư 
 
 

Nội dung 1: Vườn hoa dâng Bác 
Nội dung 2: làm bài tập tình cảm xã hội 
 

Thứ năm  
 
 

 
Nội dung 1: thí nghiệm: Hoa nở trong nước 
Nội dung 2: làm bài tập chữ viết 
 

Thứ sáu  
 
 

Nội dung 1: vệ sinh cuối tuần 
Nội dung 2: làm bài tập tạo hình 
 



Vành Khuyên 1 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
19/5/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: RÈN KỸ NĂNG GIAO TIẾP (cs 54) 
Nội dung 2: ÔN NHỮNG 29 CHỮ CÁI 

 Hoạt động ngoài trời: 
TCDG: Thả diều, kéo mo cau 

Thứ ba 
20/5/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1: Đề tài ÔN NHẢY LÒ CÒ – NÉM ĐÍCH NGANG   
Nội dung 2: ÔN SỐ ĐẾM TRONG PHẠM VI 10 

 Hoạt động ngoài trời: 
TCVĐ: Gà đẻ trứng  

Thứ tư 
21/5/2025 
 

Giờ học:  
Nội dung 1:  Đề tài BÉ BIẾT GÌ VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Nội dung 2: ÔN NHỮNG BÀI THƠ ĐÃ HỌC 

 Hoạt động ngoài trời: 
Trò chơi vận động 
 Kéo mo cau 
 Bỏ khăn 

Thứ năm  
 
22/5/2025 

Giờ học 

Nội dung 1: BÉ VÀO LỚP MỘT 

Nội dung 2: ÔN CÁC CÂU TRUYỆN ĐÃ NGHE KỂ 

 
Thứ sáu  
23/5/2025 
 

Giờ học 

Giờ học:  
Nội dung 1: ÔN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC  
 Nội dung 2: THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN AN 
NINH 



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

- Cháu kính yêu Bác Hồ 
- Làm hoa dâng Bác 
 

Thứ ba 
 
 

Mở chủ đề: 
- Bé tìm hiểu trường tiểu học 
- Truyện bé Lan đến trường tiểu học 

Thứ tư 
 
 

- Bé yêu quý ngôi trường mới 
- Hát “ Lớp một của em” 

Thứ năm  
 
 

- Xé dán ngôi trường tiểu học 
- Múa “ Tạm biệt búp bê thân yêu” 
 

Thứ sáu  
 
 

- Vẽ trường tiểu học  
- Thơ “ Bé vào lớp 1” 



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)
 Thứ hai:
- Mở chủ đề: BÉ BIẾT GÌ VỀ TP.HCM
- Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết
 Thứ ba:
- CẢNH ĐẸP QUÊ EM
- Hát “Những khúc nhạc hồng”
 Thứ tư:
- ẨM THỰC MIỀN NAM
- Trẻ nhận biết được một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
 Thứ năm:
- Thơ:  “ ẢNH BÁC”
- Kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác.
 Thứ sáu:
- Kỹ năng: BÉ XEM LỊCH
- Xé dán tranh theo ý thích.



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi) 

 Hoạt động của bé 

Thứ hai 
 
 

 Mừng sinh nhận Bác Hồ 
 Làm hoa dâng Bác 

Thứ ba 
 
 

 Toán: bé học qui tắc 
 Bài tập tạo hình 

Thứ tư 
 
 

 Bé nhận biết cách viết chữ 
 VĐTN “ tạm biệt búp bê thân yêu” 

Thứ năm  
 
 

 Vẽ “ trường mầm non” 
 Bài tập môi trường xung quanh 

Thứ sáu  
 
 

 Kể chuyện “ ăn khế trả vàng” 
 Hát lớp 1 của em 
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